Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

 Gói thầu: Kiểm định máy thở, máy gây mê kèm thở, dao mổ điện năm 2024
(Kèm theo yêu cầu báo giá số 2359/YCBG-BVT  ngày 23/05/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	STT
	Danh mục thiết bị kiểm định
	Model
	Hãng/ Nước sản xuất
	Serial
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn vị tính

	I
	Dao mổ điện
	
	
	
	
	
	

	1
	Dao mổ điện cao tần
	Force FX-8C
	Covidien/ Mỹ
	F4B72648AX; F4B72665AX;

F7G78184AX; F7G78183AX;

F5L75003AX; F7H78493 AX;
	Kiểm định theo tiêu chuẩn quy định tại quyết định số 3238/QĐ-BYT ngày 30/06/2021 của Bộ Y tế.
	06
	Chiếc

	2
	Dao mổ điện cao tần
	Force FX
	Covidien/ Mỹ
	F7E53745A; F7E53802A;
	Kiểm định theo tiêu chuẩn quy định tại quyết định số 3238/QĐ-BYT ngày 30/06/2021 của Bộ Y tế.
	01
	Chiếc

	3
	Dao mổ điện cao tần
	Force Triad
	Covidien/ Mỹ
	T5D45952EX
	Kiểm định theo tiêu chuẩn quy định tại quyết định số 3238/QĐ-BYT ngày 30/06/2021 của Bộ Y tế.
	01
	Chiếc

	II
	Máy thở
	
	
	
	
	
	

	1
	Máy thở
	CARESCAPE R860
	Datex Ohmeda/ Mỹ
	CBRY03628; CBRA00814;

CBRZ 84983; CBRY03614;
CBRZ85015; CBRA00816;

CBRY03470; CBRA00815;

CBRZ41310; CBRZ41008;

CBRA00812; CBRZ85010;

CBRZ84991; CBRA00810;

CBRA00813; CBRZ84753;

CBRZ03474; CBRZ85068;

CBRZ85002; CBRA00817;

CBRZ85101; CBRA00818;

CBRZ84755; CBRZ84997;

CBRY03621; CBRU03170;

CBRU02811
	Kiểm định theo tiêu chuẩn quy định tại quyết định số 3237/QĐ-BYT ngày 30/06/2021 của Bộ Y tế.
	27
	Chiếc

	2
	Máy thở
	Puritan Bennett 840
	Covidien/ Mỹ
	3512142587; 3512142572; 

3512142399; 3512201000;
2017090991; 2017091054
	Kiểm định theo tiêu chuẩn quy định tại quyết định số 3237/QĐ-BYT ngày 30/06/2021 của Bộ Y tế.
	06
	Chiếc

	3
	Máy thở
	Evita 4 edition
	Drägerwerk AG & Co.KGaA/ Đức
	ASFB - 0082; ASFB - 0134
	Kiểm định theo tiêu chuẩn quy định tại quyết định số 3237/QĐ-BYT ngày 30/06/2021 của Bộ Y tế.
	02
	Chiếc

	4
	Máy thở
	Oxylog Ve300
	Drägerwerk AG & Co.KGaA/ Đức
	ASNK-0018
	Kiểm định theo tiêu chuẩn quy định tại quyết định số 3237/QĐ-BYT ngày 30/06/2021 của Bộ Y tế.
	01
	Chiếc

	5
	Máy thở
	Puritan Bennett 560
	Covidien/ Ailen
	4096611063
	Kiểm định theo tiêu chuẩn quy định tại quyết định số 3237/QĐ-BYT ngày 30/06/2021 của Bộ Y tế.
	01
	Chiếc

	6
	Máy thở
	LTV 1200
	CareFusion/ Mỹ
	E86545
	Kiểm định theo tiêu chuẩn quy định tại quyết định số 3237/QĐ-BYT ngày 30/06/2021 của Bộ Y tế.
	01
	Chiếc

	7
	Máy thở
	Bellavista 1000
	IMT medical AG/ Thụy Sỹ
	MB202421; MB202414; MB202412; MB202425
	Kiểm định theo tiêu chuẩn quy định tại quyết định số 3237/QĐ-BYT ngày 30/06/2021 của Bộ Y tế.
	04
	Chiếc

	8
	Máy thở
	MV2000
	Mekics/ Hàn Quốc
	MV2000TZ1E0018
	Kiểm định theo tiêu chuẩn quy định tại quyết định số 3237/QĐ-BYT ngày 30/06/2021 của Bộ Y tế.
	01
	Chiếc

	9
	Máy thở
	E360
	Newport/ Mỹ
	N12360520526
	Kiểm định theo tiêu chuẩn quy định tại quyết định số 3237/QĐ-BYT ngày 30/06/2021 của Bộ Y tế.
	01
	Chiếc


Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế
BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi.....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.
	STT
	Danh mục dịch vụ
	Model
	Hãng/ Nước SX
	Serial Number
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 03/6/2024.
4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
